
STT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh HKTT Họ tên Bố Họ tên Mẹ Ghi chú

1 Đinh Thị Hà An Nữ 23/08/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Thái Đinh Hải Nam Phạm Thị Thuỷ

2 Hoàng Phạm Bảo An Nữ 18/07/2015 Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình TDP Hoà Bình Hoàng Văn Hành Phạm Thị Loan

3 Hoàng Trâm Anh Nữ 12/07/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Hòa Hoàng Ngọc Sơn Phạm Thị Thanh Thủy

4 Lê Huyền Anh Nữ 06/03/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Hưng Lê Văn Nam Nguyễn Thị Phương Thảo

5 Nguyễn Hà Anh Nữ 04/05/2015 Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Tuệ Tĩnh Nguyễn Văn Cường Hoàng Thị Thanh

6 Nguyễn Vũ Bảo Anh Nữ 09/10/2015 Bệnh viện Bạch Mai - HN TDP Phúc Hải Nguyễn Xuân Hiếu Vũ Phương Thảo

7 Phạm Duy Anh Nam 13/12/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Thiện Phạm Ngọc Ninh Phạm Thị Khánh Ly

8 Phạm Hà Anh Nữ 09/10/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Hòa Bình Phạm Như Kiêu Trần Thị Thủy

9 Lê Quỳnh Chi Nữ 24/04/2015 Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình TDP Lê Lợi Lê Văn Chế Lưu Tường Vi

10 Trần Phương Dung Nữ 07/08/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Thiện Trần Xuân Dũng Vũ Thị Loan

11 Phạm Viết Tiến Dũng Nam 28/12/2015 Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Hưng Phạm Viết Huy Nguyễn Thị Thu Dung

12 Lê Thanh Duy Nam 24/09/2015 Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Vân Giang - P. Nam Hoa Lư Lê Văn Đông Nguyễn Thị Thanh Vân

13 Đặng Thái Dương Nam 21/08/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Nam Đặng Phúc Thọ Hoàng Thị Diễm

14 Lê Vũ Ánh Dương Nữ 23/03/2015 Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Hải Lê Trung Nguyên Vũ Thị Ngọc Hà

15 Trần Ngọc Hà Nữ 03/11/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Trung Thành Trần Quang Huy Trần Thị Niềm

16 Trần Hoàng Hải Nam 14/07/2015 Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn TDP Phúc Sơn 1 Trần Hoàng Sâm Đoàn Thị Thu Hoàn

17 Vũ Thị Gia Hân Nữ 03/07/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Thiện Vũ Văn Kiểm Vũ Thị Hiểu

18 Nguyễn Dương Hoàng Nam 05/09/2015 Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình TDP Cổ Loan Thượng Nguyễn Quang Duy Dương Thị Hằng

19 Phạm Đăng Hưng Nam 30/11/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Nam Phạm Đăng Công Phạm Thu Hiền

20 Lê Ngân Khánh Nữ 12/08/2015 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Mô TDP Tân Thịnh Lê Bá Đại Lê Thị Mai Hương

21 Nguyễn Ngọc Khánh Nữ 13/04/2015 Gia Trấn, Ninh Bình TDP Phúc Thiện Nguyễn Tiến Thịnh Phạm Thị Thu Hoài

22 Nguyễn Đàm Minh Khôi Nam 11/02/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Nam Nguyễn Văn Chinh Đàm Thị An

23 Vũ Lan Khuê Nữ 04/04/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Lê Lợi Vũ Mạnh Cường Trần Thị Thanh Huyền

24 Nguyễn Thị Bảo Lan Nữ 04/02/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Trọng Nguyễn Văn Chính Đỗ Thị Thu Hằng

25 Đàm Phạm Trúc Linh Nữ 29/11/2015 Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng TDP Bình Khê - Ninh Nhất Đàm Văn Thân Phạm Thị Bích Hồng
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26 Nguyễn Phương Linh Nữ 08/01/2015 Bệnh viện sản - Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Cổ Loan Trung 2 Nguyễn Thanh Thủy Vũ Thị Loan

27 Nguyễn Phương Ly Nữ 26/07/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP 3 Đông Thành Nguyễn Quang Đạo Nguyễn Thị Mai Lan

28 Nguyễn Đức Ngọc Minh Nam 05/06/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Chỉnh 1 Nguyễn Đức Tú Vũ Thị Nguyên

29 Đỗ Hà My Nữ 10/06/2015 Bệnh viện Đa Khoa huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ TDP Vân Giang, P. Hoa Lư Đỗ Chí Trung Đinh Hà Trang

30 Nguyễn Ngọc Nam Nam 05/06/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Trung Thành Nguyễn Ngọc Trìu Quách Thu Trang

31 Nguyễn Trần Khánh Ngân Nữ 13/08/2015 Bênh viện phụ sản Thanh Hóa TDP Hậu - Ninh Nhất Nguyễn Thanh Hòa Trần Thị Quyên

32 Trần Thanh Ngân Nữ 22/09/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP số 4 Phú Mỹ, P. Từ Liêm Trần Bá Anh Phạm Minh Ngọc

33 Dương Minh Ngọc Nữ 21/11/2015 Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Trung Thành Dương Quang Hà Lê Thị Dung

34 Bùi Phương Nhi Nữ 26/04/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Lộc Bùi Văn Phong Phạm Thị Thu Hiền

35 Bùi Phương Thảo Nhi Nữ 04/08/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Hưng Bùi Khánh Linh Trịnh Thị Oanh

36 Lê Thảo Nhi Nữ 25/08/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Hoà Lê Thanh Liêm Vũ Thị Ngà

37 Lê Yến Nhi Nữ 30/10/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Tân Thịnh Lê Đức Tân Hoàng Thị Huệ

38 Tống Thiện Phúc Nam 05/08/2015 Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Nam Tống Thanh Tùng Đinh Thị Sơn

39 Lê Minh Quang Nam 14/11/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Tân Thịnh Lê Thanh Tùng Nguyễn Thị Ngọc Nhi

40 Nguyễn Lê Phương Thảo Nữ 10/12/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Nam Nguyễn Ngọc Huy Lê Hà Ngân

41 Mai Ngọc Anh Thư Nữ 17/04/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Tuệ Tĩnh Mai Văn Nam Mai Thi Thu Hằng

42 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 10/05/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Trực Nguyễn Hải Huy Đinh Thị Thùy Linh

43 Đặng Khánh Thy Nữ 09/04/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Trọng Đặng Thìn Thuần Nguyễn T Minh Ngọc

44 Nguyễn Tiến Vinh Nam 07/07/2015 Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Ninh Bình TDP Tân Thịnh - Nguyễn Tiến Dũng Đỗ Thị Bắc

45 Phạm Nguyễn Như Ý Nữ 02/10/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Hậu - Ninh Nhất Phạm Văn Đoàn Nguyễn Hà Huyền Trang
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